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Phụ lục  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP 

NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG DĨ AN 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày          tháng       năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dĩ An) 
                                                              

  

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC DÂN TỘC 

1 

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú 

hoạt động giáo dục (Đối với trường phổ 

thông dân tộc nội trú trung học cơ sở) 

Quyết định số 2923/QĐ-

UBND ngày 26/11/2025 

2 

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú 

hoạt động giáo dục trở lại (Đối với trường 

phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở) 

Quyết định số 2923/QĐ-

UBND ngày 26/11/2025 

3 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 
Quyết định số 2923/QĐ-

UBND ngày 26/11/2025 

4 
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú 

hoạt động giáo dục 

Quyết định số 2923/QĐ-

UBND ngày 26/11/2025 

5 
Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc 

bán trú hoạt động giáo dục trở lại 

Quyết định số 2923/QĐ-

UBND ngày 26/11/2025 

6 
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân 

tộc bán trú 

Quyết định số 2923/QĐ-

UBND ngày 26/11/2025 

7 Giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú 
Quyết định số 2923/QĐ-

UBND ngày 26/11/2025 

II. LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO 

1 
Điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo 

dục công lập ở cấp xã 

Quyết định 3364/QĐ-

UBND ngày 06/6/2026 

2 
Thuyên chuyển nhà giáo trong cơ sở giáo 

dục công lập tại cấp xã 

Quyết định 3364/QĐ-

UBND ngày 06/6/2026 

III. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 Thủ tục xét, công nhận sáng kiến 
Quyết định số 2516/QĐ-

UBND ngày 25/4/2026 

2 

Thủ tục xét, công nhận hiệu quả áp dụng, 

khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng 

của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ 

Quyết định số 2516/QĐ-

UBND ngày 25/4/2026 

IV. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1 

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã/điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 



2 

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất cấp xã, điều chỉnh kế 

hoạch sử dụng đất cấp xã 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

3 

Thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu 

hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng 

Quyết định số 4025/QĐ-

UBND ngày 30/6/2026 

4 

Trình tự định giá đất cụ thể đối với các 

trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

5 

Thu hồi đất thuộc trường hợp vi phạm 

pháp luật về đất đai quy định tại Điều 81 

Luật Đất đai 

Quyết định số 4025/QĐ-

UBND ngày 30/6/2026 

6 

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất 

theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có 

nguy cơ đe dọa tính mạng con người, 

không còn khả năng tiếp tục sử dụng quy 

định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 82 Luật Đất 

đai 

Quyết định số 4025/QĐ-

UBND ngày 30/6/2026 

7 
Thu hồi đất đối với các trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai 

Quyết định số 4025/QĐ-

UBND ngày 30/6/2026 

8 

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn 

Thành phố 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

9 

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

10 

Thu hồi Quyết định công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

11 
Công nhận kết quả đấu giá để cho thuê 

rừng đối với tổ chức 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

12 
Công nhận kết quả đấu giá để cho thuê 

rừng đối với hộ gia đình, cá nhân 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

13 

Phê duyệt Kế hoạch triển khai dự án phát 

triển ngành nghề nông thôn từ nguồn vốn 

ngân sách địa phương 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

14 
Thu hồi bằng Công nhận nghề truyền 

thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

15 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, 

cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt 4 sao 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

16 

Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng chống dịch bệnh động vật 

trên cạn vượt quá khả năng của cấp xã 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 



17 Công bố sự cố môi trường 
Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

18 Ban hành kế hoạch phục hồi môi trường 
Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

19 
Ban hành kế hoạch cải tạo, phục hồi môi 

trường đối với sự cố chất thải 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

20 
Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi 

trường 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2025 

21 Tiếp nhận đăng ký môi trường 
Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2026 

22 

Thành lập tổ công tác xác định nguyên 

nhân sự cố chất thải cấp xã ngay sau khi sự 

cố xảy ra 

Quyết định số 3626/QĐ-

UBND ngày 31/12/2026 

V. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1 

Thủ tục giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 

công viên, cây xanh do Nhà nước đầu tư, 

quản lý 

Quyết định số 3206/QĐ-

UBND ngày 30/5/2026 

2 
Thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng công 

viên, cây xanh do Nhà nước đầu tư, quản lý 

Quyết định số 3206/QĐ-

UBND ngày 30/5/2026 

3 

Thủ tục phê duyệt đề án cho thuê quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên 

do Nhà nước đầu tư, quản lý 

Quyết định số 3206/QĐ-

UBND ngày 30/5/2026 

4 

Thủ tục phê duyệt đề án chuyển nhượng có 

thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng công viên do Nhà nước đầu tư, quản 

lý 

Quyết định số 3206/QĐ-

UBND ngày 30/5/2026 

VI. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 

1 

Công bố quyết định Lệnh xây dựng công 

trình khẩn cấp đối với đường quốc lộ và 

đường bộ cao tốc 

Quyết định số 3206/QĐ-

UBND ngày 30/5/2026 

VII. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA 

1 
Thủ tục thành lập câu lạc bộ, nhóm thực 

hành di sản văn hóa phi vật thể 

Quyết định số 5679/QĐ-

UBND ngày 31/8/2026 

2 

Thủ tục đưa di vật, cổ vật thuộc sở hữu 

toàn dân đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo 

quản có thời hạn ở trong nước (cấp xã) 

Quyết định số 5679/QĐ-

UBND ngày 31/8/2026 
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